DANH SÁCH
CÁC SẢN PHẨM OCOP CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	STT
	Tên sản phẩm
	Địa chỉ chủ thể OCOP/cơ sở liên hệ
	Số điện thoại
	Sản lượng

cung cấp
	Mùa vụ

sản phẩm
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Phân hạng sao

	Nhóm sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP
	
	
	
	
	

	1
	ChocoLaria milk 35
	Tên đơn vị: Cơ sở sản xuất Chocolate Laria

Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Bàu chinh, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0968.388.799

(A. Khải)
	2.000 – 3. 000 hộp sản phẩm mỗi loại/năm
	Thường xuyên
	HACCP
	4

	2
	ChocoLaria Dark 70
	
	
	
	
	
	4

	3
	Nấm đông trùng hạ thảo khô Vinabiomush
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Sơn Lập, Sơn Bình, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0986.854.506

(A. Tài)


	500 – 700 hộp sản phẩm mỗi loại/năm
	Thường xuyên
	Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
	4

	4
	Trà túi lọc đông trùng hạ thảo Vinabiomush
	
	
	
	
	
	4

	5
	Hạt điều mật ong
	Tên đơn vị: Công  ty TNHH SXTM Vinh Danh

Địa chỉ:, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0937.898.399

(C. Danh)
	40 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	ISO 9001:2015

HACCP
	4

	6
	Hạt điều rang muối
	
	
	
	
	
	4

	7
	Hạt điều rang muối vỏ lụa
	
	
	
	
	
	4

	8
	Trà Đông trùng hạ thảo
	Tên đơn vị: Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0865.310.319

(A.Bình)


	5.000 – 6.000 hộp/năm
	Quanh năm
	USDA
	4

	9
	  Ngũ cốc Đông trùng hạ thảo
	
	
	10.000 – 11.000 hộp/năm
	Quanh năm
	
	4

	10
	Cordyceps BHA tửu
	
	
	2.000 – 3.000 chai/năm
	Quanh năm (đặt số lượng nhiều phải báo trước 1 tháng)
	
	3

	11
	Mật ong hoa chôm chôm
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Duy Anh Bee

Địa chỉ: Tổ 59, ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0971.975.985

(A.Duy)
	30.000 lít mật/năm
	Thường xuyên
	HACCP
	4

	12
	Mật ong hoa nhãn
	
	
	
	
	
	4

	13
	Mật ong hoa cà phê
	
	
	
	
	
	4

	14
	Mật ong nguyên chất
	
	
	
	
	
	4

	15
	Trà vỏ ca cao hữu cơ
	Tên đơn vị: Công ty TNHH TM - DV Sản xuất Ca Cao Thành Đạt

Địa chỉ: Âp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức
	 0983.868.173

(A. Thành)
	
	Quanh năm
	ISO 9001: 2008; vùng trồng chứng nhận hữu cơ
	4

	16
	Sô cô la đen hữu cơ 72%
	
	
	2000 hủ/năm
	Quanh năm
	
	4

	17
	Bột ca cao nguyên chất hữu cơ
	
	
	800-1000 kg/năm
	Quanh năm
	
	4

	18
	Hạt điều rang muối
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Nông sản Trung Hiếu

Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Quãng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0397882021
	160.000 hộp/năm
	Quanh năm


	Chứng nhận về  chuẩn chất lượng như HACCAP, BRCS Chứng nhận Kosher
	4

	19
	Socola trà xanh nhân hạt ca cao
	Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Binon Cacao

Địa chỉ: Ấp Bàu Sen, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	0827889192
	3.000 thanh/năm
	Quanh năm
	ISO 22000 – 2018
	4

	20
	Socola hương thảo
	
	
	3.000 thanh/năm
	Quanh năm
	
	4

	21
	Bột cacao nguyên chất Binon
	
	
	500kg/năm
	Quanh năm
	
	4

	22
	Sake sấy giòn
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh Sa Kê Toàn Cầu
Địa chỉ: Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0903.824.356
	10.000 sản phẩm/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP
	3

	23
	Bột Sake sấy lạnh
	
	
	
	Quanh năm
	
	3

	24
	Cà phê bột ViPa
	Tên đơn vị: Cơ sở cà phê Việt Yến Phát (V-Y-P)

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	0982 666 252

0822 424 756
	2 tấn Cafe bột/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP
	3

	25
	Chả lụa Viết Nga
	Tên đơn vị: Cơ sở chế biến chả lụa Viết Nga

Địa chỉ: Tổ 5, thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0979243399
	28-29 tấn/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP
	3

	26
	Xúc xích Viết Nga
	
	
	8-9 tấn/năm
	Quanh năm
	
	3

	27
	Jambon  thịt nguội Viết Nga
	
	
	5-7 tấn/năm
	Quanh năm
	
	3

	28
	Nấm linh chi
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thanh Solar Energy - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Ấp Suối Lúp, Xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	028.6269.4899
	3- 4 tấn/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP
	3

	29
	Tiêu đen
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Một Thành Viên Kizuna Bà Rịa -Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn Sông Xoài 2, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	02862813383/

0982 460025 


	3 tấn/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP 

Trồng theo VietGAP
	3

	30
	Cà phê rang xay
	
	
	3 tấn/năm
	Quanh năm
	
	3

	31
	Chuối xanh
	
	
	200 tấn/năm
	Theo vụ
	
	3

	32
	Nhàu khô sấy lạnh
	Tên đơn vị: Công ty NN và Dược liệu Phong Thảo

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0983101584
	12 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	GlobalG.A.P

ISO 22000:2005
	4

	33
	Nước cốt nhàu
	
	
	30.000 lít nước cốt nhàu/năm
	
	
	4

	34
	Nước mắm nhĩ cá cơm
	Tên đơn vị: Cơ sở Thiên Lộc

Địa chỉ: 104, Tổ 3, Ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0916781119

(A.Phong)
	2 triệu lít/năm
	Thường xuyên
	Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
	3

	35
	Củ hòai sơn
	Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây

Địa chỉ: 117/5 Ấp Phú Tâm, Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0945818389

(A. Nhâm)
	1.500 tấn sản phẩm/năm
	Theo quý
	GlobalG.A.P

ISO 22000:2005
	4

	36
	Tiêu không hạt
	
	
	500 tấn sản phẩm/năm
	
	
	Tiềm năng 5 sao

	37
	Tiêu một nắng
	
	
	
	
	
	

	38
	Tiêu sữa
	
	
	
	
	
	

	39
	Tiêu tươi muối
	
	
	
	
	
	

	40
	Tiêu xanh muối
	
	
	
	
	
	

	41
	Mật ong Thuần Dương
	Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV XNK Nông nghiệp Dược liệu Thuần Dương

Địa chỉ: Ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0979217234

(A. Thuần)
	1 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	Đảm bảo điều kiện ATTP
	4

	42
	Tinh bột nghệ Thuần Dương
	
	
	1 tấn sản phẩm/năm
	
	
	4

	43
	Hạt điều rang muối Hòa Phát
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh Bùi Thị Ni

Địa chỉ: Tổ 7, ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	0338.222.584                      
	3.000 kg/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP 
	3

	44
	Mực một nắng Thanh Giao
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thanh Giao
Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	0913.612.054
	25.000 kg/năm
	Quanh năm
	HACCP
	4

	45
	Bánh tráng Huyền Trâm
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh Hoàng Bảo Tân

Địa chỉ: Tổ 3 ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0915 066 220


	144 tấn/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện ATTP 


	3

	46
	Trà ngũ cốc nguyên chất Quê Tôi
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Uyên Nguyên
Địa chỉ: Số 9/9 Tỉnh Lộ 328, Ấp Thạnh Sơn 2A xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	0938753635
	7.800 túi/năm
	Quanh năm
	HACCP
	4

	47
	Bột gạo lứt mè đen Quê Tôi không đường
	
	
	5.600 túi/năm
	Quanh năm
	
	4

	48
	Chả lụa Hải Yến
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh  Hải Yến

Địa chỉ: Tổ 3 ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0907 022 300 


	1.000 kg/năm
	Quanh năm
	HACCP


	3

	49
	Chả bò Hải Yến
	
	
	2.000 kg/năm
	
	
	3

	50
	Trà Chùm Ngây Pure
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh cơ sở Trà Chùm Ngây

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu
	0937858788
	12.000 hộp/năm
	Quanh năm
	ISO 22000
	4

	51
	Bún gạo chùm ngây
	
	
	
	
	
	4

	52
	Đông trùng hạ thảo x3 ruby
	Tên đơn vị: Cơ sở đông trùng hạ thảo

Địa chỉ: Ấp Phước Tân 5, Đường số 38, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0933772181

(A. Nhân)
	1 tấn khô/năm
	Thường xuyên
	Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; chế biến đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
	3

	53
	Đông trùng hạ thảo x3 gold
	
	
	
	
	
	3

	54
	Đông trùng hạ thảo x3 premium
	
	
	
	
	
	3

	55
	Cohoney đông trùng hạ thảo ngâm mật ong
	Tên đơn vị: Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hoà Long

Địa chỉ: Đường số 7, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu


	0916361144

(C. Vân)
	1.000 hũ/năm
	Quanh năm
	HACCP
	4

	56
	Đông trùng Hạ Thảo Hòa Long Cordy’s
	
	
	70 kg khô/năm
	
	
	4

	57
	Rượu Dragon
	
	
	1.000 chai/năm
	
	
	4

	58
	Rượu Club
	
	
	1.000 chai/năm
	
	
	4

	59
	Sầu riêng Long Phước
	Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Xã Long Phước

Địa chỉ: Tổ 01, Ấp Nam, Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0982.666.098

(A. Tùng)
	130 tấn/năm (09 ha)
	Từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm
	An toàn thực phẩm
	3

	60
	Hạt điều rang muối Nam Long
	Tên đơn vị: Cơ sở chế biến hạt điều Nam Long

Địa chỉ: 1028 KP Phước Sơn, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0907873619

(C.Thoa)
	21 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	VietGAP

HACCP
	4

	61
	Khô cá đù bạc thơm
	Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu


	02543681103 

(C. Hương)
	45 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	HACCP
	4

	62
	Khô cá chét thơm
	
	
	
	
	
	4

	63
	Khô cá đù vàng thơm
	
	
	
	
	
	4

	64
	Khô cá sóc trắng thơm
	
	
	
	
	
	4

	65
	Cá đù 1 nắng
	
	
	
	
	
	4

	66
	chả cá chiên
	Tên đơn vị: Hộ kinh doanh Trần Thị Mười

Địa chỉ: 4Ô2/2, KP Hải An, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0932607007

(C. Mười)
	40 – 50 tấn sản phẩm/năm
	Thường xuyên
	ATTP
	3

	67
	Chả cá tươi
	
	
	
	
	
	3

	68
	Mãng cầu ta Phước Thanh
	Tên đơn vị: Tổ hợp tác sản xuất mãng cầu Phước Thanh
Địa chỉ: Tổ 20, Ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0907212363

(A. Phước)
	40 – 50 tấn/năm


	Mùa vụ
	VietGAP


	3

	69
	Nhãn xuồng Lộc An
	Tên đơn vị: Tổ hợp tác sản xuất nhãn xã Lộc An
Địa chỉ: 1Ô2/14, Ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0342032549

(A. Chang)
	80 – 100 tấn/năm


	Mùa vụ
	VietGAP


	3

	70
	Khoai môn Láng Dài
	Tên đơn vị: Tổ liên kết sản phẩm khoai môn Láng Dài
Địa chỉ: Tổ 19, Ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0987057097

(A. Hữu)
	20 – 30 tấn/vụ
	Mùa vụ
	VietGAP


	3

	71
	Rau xanh Diệp Châu
	Tên đơn vị: Tổ liên kết sản xuất Rau xanh Diệp Châu Long Mỹ

Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ
	0393583009

(C. Diệp)
	2-3 tấn/vụ
	Mùa vụ
	VietGAP


	3

	72
	Dưa lưới Long Tân
	Tên đơn vị: Tổ hợp tác sản xuất dưa lưới Long Tân

Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0338956454

(A. Hậu)
	8 – 10 tấn/vụ
	Mùa vụ
	VietGAP


	3

	73
	Cà phê phin giấy
	Tên đơn vị: Công ty TNHH SX và XNK Nón Lá

Địa chỉ: 207, Thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
	0967827370

(A. Khuê)
	30 – 50 tấn/năm
	Thường xuyên
	HACCP
	4

	74
	Cà phê hòa tan 3 in 1
	
	
	
	
	
	4

	75
	Cà phê hạt 100% Arabica
	
	
	
	
	
	4

	76
	Cà phê hạt 100% Robusta
	
	
	
	
	
	4

	77
	Cà phê nguyên chất 100% Abarica
	
	
	
	
	
	4

	78
	Bưởi Da Xanh Sông Xoài
	Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Sông Xoài

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	0919.207.414

(A. Kiệt)
	20-30 tấn/năm
	Quanh năm
	VietGAP
	4

	79
	Nấm Bào Ngư
	Công ty TNHH Nấm Hải Nam

Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Phước Thành, Xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0917.091.922

(C. Bảy)


	60 tấn/năm
	Quanh năm
	Đạt tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ
	4

	80
	Nấm Sò Thái
	
	
	
	
	
	4

	81
	Mắm nêm nguyên chất Trí Hải
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Trí Hải

Địa chỉ: Số 103 Phạm Hữu Chí, Khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0913887791

(A. Hải)
	250 tấn sản phẩm/năm các loại
	Quanh năm
	ISO 22000:2018

HACCP CODEX 2020

Đang xuất khẩu tiểu

ngạch sang thị trường Trung Qốc; camphuchia; Mỹ; Đài Loan
	4

	82
	Mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải
	
	
	
	
	
	4

	83
	Mắm ruốc xào xả ớt
	
	
	
	
	
	4

	84
	Mắm tôm bắc
	
	
	
	
	
	4

	85
	Tôm giòn
	Công ty TNHH Thủy sản Mạnh Cường

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0983.723.716

(A .Cường)
	15- 20 tấn/vụ
	Theo vụ
	Nông nghiệp UDCNC
	4

	86
	Gạo Đài thơm 8
	Hợp tác xã Nông nghiệp –Dịch vụ An Nhứt

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp An Hòa, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0909.787.024

(C. Thành)
	14 tấn gạo/vụ
	Theo vụ
	Trồng VietGAP
	4

	87
	Mắm ruốc pha sẵn cao cấp
	Cơ sở sản xuất Kim Ngân

Địa chỉ: Tổ 06, Ấp Phước Hưng, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0979.243.399

(C. Thùy)
	10 tấn sản phẩm/năm
	Quanh năm
	Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
	4

	88
	Thịt ghẹ đóng lon thanh trùng
	Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Đức Danh

Địa chỉ: Tổ 27, Ấp Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0909.280.396

(A. Tuyến)
	500 tấn sản phẩm/năm
	Quang năm
	HACCP

Đang xuất khẩu vào 

thị trường mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
	4

	89
	Mực khô
	Công ty TNHH Hùng Trang Phước Tỉnh

Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0903.987.687

(C. Trang)
	491 tấn sản phẩm/năm
	Quang năm
	HACCP

Đang xuất khẩu
	4


